
ỦY BAN NHÂN DÂN                            
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND 
  

      Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2023 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề 

Giao thông vận tải Thanh Hóa thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị đào 
tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm 
nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; dịch 
vụ và chế biến; 

 Căn cứ Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị đào 
tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm 
nghề công nghệ, kỹ thuật; 

 Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh 
Thanh Hóa về phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; 

 Theo đề nghị của Giám đốc  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 209/TTr-SLĐTBXH ngày 10/10/2023; của Trường Trung cấp nghề Giao 
thông vận tải Thanh Hóa tại Công văn số 728/TTCN-QLTC ngày 05/10/2023.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục thiết bị đào tạo mua sắm của Trường Trung 
cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, gồm các nội dung sau: 

 1. Danh mục, yêu cầu kỹ thuật cơ bản (có Phụ lục kèm theo). 

 2. Nguồn kinh phí: Nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ tại Quyết định số 
1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.   

 3. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

 4. Chủ đầu tư: Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa.  
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 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa (chủ đầu tư) căn 
cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài 
chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện mua sắm thiết 
bị đào tạo đảm bảo đúng trình tự thủ tục mua sắm theo quy định hiện hành của              
pháp luật.  

 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư lập dự toán mua sắm 
thiết bị đào tạo năm 2023, đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng các quy định của 
Nhà nước và trình duyệt theo quy định. 

 3. Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và dự toán do 
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa lập, thực hiện thẩm định, 
trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.  

 4. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động giải quyết các công việc 
có liên quan đến ngành, đơn vị; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát 
hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề 
Giao thông vận tải Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lưu: VT, VXGDNN94 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 



Phụ lục: DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO THUỘC NỘI DUNG TIỂU DỰ ÁN 
1- DỰ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023 
CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HÓA 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2023 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Tên thiết bị/thông số 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Ghi 
chú 

I Nghề Công nghệ thông tin       

1 Bộ máy tính để bàn với cấu hình Bộ 35  

   Xuất xứ: Việt Nam       

  - Main: Gigabyte H510M-H       

  

- CPU: Rocket lake Core i5-11400 
(2.6Ghz/12MB/LGA 1200)       

  - Ram: Kingston 8G/1600       

  - Nguồn: Huntkey GS600       

  - Ổ cứng: M2SSD Gigabyte PCIe 256Gb       

  - Vỏ máy: Xigmatek NYX 3F        

  - Màn hình: LG Led 22 inch       

  - Phím chuột: Fuhlen L411 + L102       

2 Máy in Brother 2321D Cái 1   

3 Lioa 10000VA Cái 1   

4 Lưu điện Santak 1000VA Cái 1   

5 Switch 24 port Cái 2   

6  Cáp mạng Cuộn 1   

II Nghề Vận hành máy thi công nền Cái 1  

 
Tên thiết bị: Máy ủi bánh xích Komatsu D21A-
8E0 

  
 

   Xuất xứ: Nhật Bản       

  Đặc tính kỹ thuật:        

Model: D21A-8E0       

  Tình trạng thiết bị: Mới 100%       

  Máy đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của các nước G7       

Động cơ:       

  
Kiểu động cơ: 4 thì làm mát bằng nước, phun nhiên 
liệu trực tiếp       

  Số xi lanh : 4       

  Đường kính xi lanh :   94 mm        

  Hành trình Pittong : 110 mm        

  Dung tích buồng đốt: 4,053 lít       

  

Công suất bánh đà: 32,4 kW/ 43,4 HP tại vòng quay 
@ 2450 vòng/phút       
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TT Tên thiết bị/thông số 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Ghi 
chú 

 Hệ thống truyền động thuỷ lực       

  Lực kéo lớn nhất: 4520 kg       

  Hệ truyền động gồm 2 số tiến và 2 số lùi.       

 Khung gầm       

  Thiết kế khung gầm cứng chắc.       

  Số con lăn đỡ mỗi bên :01       

  Số con lăn tì mỗi bên  :05       

  Số mắt xích mỗi bên :37        

  Bề rộng dải xích : 300 mm       

 Trọng lượng máy:  3710 kg       

 
 
 

 


